                                                                      

 
	
Tuần 21
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	Học vần: 
ôp , ơp
ep, êp
	Tiếng Anh: 
(Lấy học liệu của Trung tâm)
HS tự học )
	Học vần
ip, up
iêp, ươp

	Toán 
Luyện tập (tr 113) 
Luyện tập chung (tr 114)
	Học vần
Ôn các vần đã học

	
	2
	
	
	

	
	

	
	3
	Toán 
17 – 3
17 - 7
	
	Đạo đức
Em và các bạn
 (2 tiết)
	Tự nhiên xã hội


	Toán 
Bài toán có lời văn (tr 115)


	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1  - TUẦN  21


* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
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Tuần 22
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	Học vần
oa, oe
oai, oay
	Tiếng Anh: 
(Lấy học liệu của Trung tâm)
HS tự học )
	Học vần
oan, oăn
oang, oăng
	Toán 
Xăng-ti-mét. Đo độ dài
	Học vần
Ôn các vần đã học

	
	2
	
	

	
	
	

	
	3
	Toán 
Giải toán có lời văn (tr 117)

	
	Thủ công
Ôn tập gấp hình
	Tự nhiên xã hội
Cây xanh quanh em (gộp bài: cây rau, cây hoa, cây gỗ)
	Toán 
Luyện tập (tr 121)
Luyện tập (tr 122)

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
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Tuần 23
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	Học vần
oanh, oach
oat, oăt
	Tiếng Anh: 
(Lấy học liệu của Trung tâm)
HS tự học )

	Học vần
uê, uy
ươ, uya
	Toán 
Luyện tập chung (tr 125)
	Học vần
Ôn các vần đã học

	
	2
	
	

	
	
	

	
	3
	Toán 
- Vẽ độ dài có đoạn thẳng cho trước
- Luyện tập chung (tr 124)

	
	Đạo đức
Đi bộ đúng quy định 
(2 tiết)
	Tự nhiên xã hội

	Toán 
Các số tròn chục

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
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Tuần 24
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	Học vần
uân, uyên
uât, uyêt
	Tiếng Anh: 
(Lấy học liệu của Trung tâm)
HS tự học
	Học vần
uynh, uych

	Toán 
Cộng các số tròn chục – Luyện tập (tr 130)
	Học vần
Ôn các vần đã học

	
	2
	
	

	
	
	

	
	3
	Toán 
Luyện tập (tr 128)
	
	Thủ công
Sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo – Kẻ các đoạn thẳng cách đều
	Tự nhiên xã hội
	Toán 
Trừ các số tròn chục

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
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